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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010431 Trần Thị Huyền Trang 12/04/2005 Nữ 10D7
2 010432 Trần Thị Thu Trang 06/05/2005 Nữ 10D7
3 010433 Trần Thị Thu Trang 26/11/2005 Nữ 10D6
4 010434 Trịnh Kiều Trang 19/01/2005 Nữ 10D1
5 010435 Trịnh Thu Trang 05/05/2005 Nữ 10D3
6 010436 Vũ Đỗ Thùy Trang 05/09/2005 Nữ 10A5
7 010437 Vũ Thị Quỳnh Trang 13/01/2005 Nữ 10D3
8 010438 Phạm Đức Hải Triều 11/01/2005 Nam 10A2
9 010439 Phạm Thị Kiều Trinh 22/10/2005 Nữ 10D4

10 010440 Trần Thị Trinh 17/10/2005 Nữ 10D7
11 010441 Dương Văn Trung 17/05/2005 Nam 10A2
12 010442 Mai Đức Trung 25/11/2005 Nam 10A5
13 010443 Nguyễn Công Thành Trung 19/12/2005 Nam 10A1
14 010444 Nguyễn Khắc Trung 20/05/2005 Nam 10D6
15 010445 Trịnh Quang Trung 11/07/2005 Nam 10A5
16 010446 Vũ Ngọc Trường 01/07/2005 Nam 10A1
17 010447 Dương Văn Tú 23/05/2005 Nam 10A1
18 010448 Trần Văn Tú 31/10/2005 Nam 10A1
19 010449 Dương Minh Tuấn 19/12/2005 Nam 10A1
20 010450 Lê Nguyễn Anh Tuấn 12/02/2005 Nam 10A2

21 011412 Trần Nguyễn Quỳnh Trang 03/01/2004 Nữ 11DA1

22 011413 Trần Thị Huyền Trang 20/11/2004 Nữ 11DC3

23 011414 Trần Thị Thu Trang 27/02/2004 Nữ 11DA1

24 011415 Trần Thu Trang 19/09/2004 Nữ 11DA1

25 011416 Vũ Huyền Trang 12/08/2004 Nữ 11A3

26 011417 Vũ Phương Trang 15/09/2004 Nữ 11DC1

27 011418 Vũ Thu Trang 12/06/2004 Nữ 11A4

28 011419 Cao Lê Việt Trinh 25/03/2004 Nữ 11DC1

29 011420 Đỗ Ngọc Phương Trinh 25/06/2004 Nữ 11DA2

30 011421 Lê Ngọc Trung 06/07/2004 Nam 11A3

31 011422 Nguyễn Thành Trung 14/11/2004 Nam 11DA4

32 011423 Phạm Thành Trung 22/11/2004 Nam 11A3

33 011424 Bùi Minh Trường 11/10/2004 Nam 11DA1

34 011425 Nguyễn Hữu Trường 19/01/2004 Nam 11DC3

35 011426 Vũ Quang Trường 27/03/2004 Nam 11DC2

36 011427 Bùi Anh Tú 21/07/2003 Nam 11DC2

37 011428 Đào Minh Tú 15/12/2004 Nam 11A2

38 011429 Đào Xuân Tú 23/04/2004 Nam 11DA4

39 011430 Nguyễn Anh Tú 19/07/2004 Nam 11DA4
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